
 UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHƯỚC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:           /QĐ-UBND                    Tuy Phước, ngày       tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  
V/v phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ  

công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn huyện   

 

 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

            

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;   

Căn cứ Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ thuỷ lợi; 

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 28/05/2024 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tại Tờ trình số              

160/TTr-PNN, ngày  03/06/2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

          

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch diện tích được hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn huyện, với các nội dung như sau: 

Tổng diện tích gieo trồng năm 2024 là: 4.912,15 ha, trong đó: 

1. Tạo nguồn do Công ty Khai thác công trình thủy lợi cấp nước: 3.277,75 

ha, bao gồm: 

- Cây lúa: 3.032,11 ha: 

+ Tạo nguồn bậc 2 nhận nguồn từ Công ty tưới bằng động lực: 1.027,21 ha. 

+ Tạo nguồn từ Công ty tưới bằng trọng lực: 2.004,9 ha. 

- Cây màu: Tạo nguồn bậc 2 nhận nguồn từ Công ty tưới bằng động lực: 

48,06 ha. 

- Thủy sản: Nhận tạo nguồn từ Công ty tưới bằng trọng lực: 197,58 ha. 

        2. Tạo nguồn do tổ chức HTX dùng nước : 1.634,4 ha, bao gồm: 

- Biện pháp chủ động hoàn toàn bằng động lực là: 580,12 ha, trong đó: 

+ Cây lúa: 399,22 ha. 

+ Cây màu: 180,9 ha. 



2 

 

- Biện pháp chủ động hoàn toàn bằng trọng lực cây lúa là: 176,6 ha. 

- Biện pháp chủ động hoàn toàn bằng trọng lực cây màu là: 6,7 ha. 

- Biện pháp chủ động hoàn toàn bằng động lực kết hợp trọng lực cây lúa là: 

80,3 ha. 

- Biện pháp tạo nguồn bậc 2 tưới bằng động lực là: 790,68 ha, trong đó: 

+ Cây lúa: 753,32 ha. 

+ Cây màu: 37,36 ha. 

 (Cụ thể chi tiết từng đơn vị có phụ lục  kèm theo) 

Điều 2. Giao Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp 

với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn Giám đốc các HTX NN và các 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc kho 

bạc Nhà nước huyện; Giám đốc các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện, các đơn 

vị quản lý thủy nông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

      
Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND huyện; (đ/c Xuân) 

- Công ty TNHH KTCTTL Bình Định; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- PCVP – 2, CVVP (K1); 

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Xuân 

   

 

                                                                              
                                                                                 

 

  
 

 



PHỤ LỤC: 

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH ĐƯỢC HỖ TRỢ GIÁ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH 

THỦY LỢI NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

( Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ - UBND, ngày       /       / 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước) 
 ĐVT: ha 

TT Khoản mục Tổng số 

Biện pháp động lực Biện pháp trọng lực TL kết hợp ĐL 

Cộng 

Chủ 

động 

hoàn 

toàn 

Chủ 

động 

1 

phần 

 Tạo 

nguồn 

bậc 2 

của địa 

phương  

 Tạo 

nguồn 

bậc 2 

nhận 

nguồn 

từ Công 

ty tưới 

bằng 

động 

lực  

Cộng 

Chủ 

động 

hoàn 

toàn 

Chủ 

động 

1 

phần 

Tạo 

nguồn 

Nhận 

tạo 

nguồn 

từ Công 

ty tưới 

bằng 

trọng 

lực 

Nhận 

tạo 

nguồn 

từ Công 

ty 

Cộng 

Chủ 

động 

hoàn 

toàn 

Chủ 

động 

1 

phần 

1 Xã Phước Thành 513,47 376,41 102,91   273,50   137,06 39,50     97,56 97,56       

a Cây lúa 474,87 337,81 76,47   261,34   137,06 39,50     97,56 97,56       

b Cây màu 38,60 38,60 26,44   12,16                     

2 Xã Phước Hưng 329,60 90,00       90,00 239,60       239,60 329,60       

a Cây lúa 329,60 90,00       90,00 239,60       239,60 329,60       

3 TT Diêu Trì 406,00 406,00 223,00     183,00 0,00         183,00       

a Cây lúa 366,00 366,00 183,00     183,00 0,00         183,00       

b Cây màu 40,00 40,00 40,00       0,00         0,00       

4 Xã Phước Hoà 71,74 47,60       47,60 24,14       24,14 71,74       

a Cây lúa 39,60 39,60       39,60 0,00         39,60       

b Cây màu 8,00 8,00       8,00 0,00         8,00       

d Thủy sản 24,14 0,00         24,14       24,14 24,14       

5 Xã Phước Nghĩa 158,66 158,66 0,00     158,66 0,00         158,66       

a Cây lúa 158,66 158,66 0,00     158,66 0,00         158,66       

6 TT Tuy Phước 167,80 137,00       137,00 30,80       30,80 167,80       

a Cây lúa 167,80 137,00       137,00 30,80       30,80 167,80       

7 Xã Phước Quang 255,21 255,21       255,21 0,00         255,21       

a Cây lúa 255,21 255,21       255,21 0,00         255,21       
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8 Xã Phước Thuận 124,20 0,00         124,20       124,20 124,20       

8.1 HTX NN Phước Thuận  124,20 0,00         124,20       124,20 124,20       

a Cây lúa 68,00           68,00       68,00 68,00       

d Thủy sản 56,20           56,20       56,20 56,20       

9 Xã Phước Lộc 88,66 73,66       73,66 15,00       15,00 88,66       

a Cây lúa 88,66 73,66       73,66 15,00       15,00 88,66       

10 Xã Phước Hiệp 321,02 248,30 118,16     130,14 72,72       72,72 202,86       

a Cây lúa 169,60 96,88 6,80     90,08 72,72       72,72 162,80       

b Cây màu 151,42 151,42 111,36     40,06 0,00         40,06       

11 Xã Phước Sơn 984,36 0,00         984,36       984,36 984,36       

11.1 HTX NN  1 Phước Sơn  427,26 0,00         427,26       427,26 427,26       

a Cây lúa 399,76 0,00         399,76       399,76 399,76       

d Thủy sản 27,50 0,00         27,50       27,50 27,50       

11.2 HTX NN  2 Phước Sơn  557,10 0,00         557,10       557,10 557,10       

a Cây lúa 521,46 0,00         521,46       521,46 521,46       

d Thủy sản 35,64 0,00         35,64       35,64 35,64       

12 Xã Phước Thắng 554,10 0,00         554,10       554,10 554,10       

a Cây lúa 500,00 0,00         500,00       500,00 500,00       

d Thủy sản 54,10 0,00         54,10       54,10 54,10       

13 Xã Phước An 937,33 930,63 136,05   517,18   197,10 143,80     60,00 60,00 80,30 80,30   

13.1 HTX NN  Phước An  937,33 930,63 136,05   517,18   197,10 143,80     60,00 60,00 80,30 80,30   

a Cây lúa 902,33 902,33 132,95   491,98   197,10 137,10     60,00 60,00 80,30 80,30   

b Cây màu 35,00 28,30 3,10   25,20   6,70 6,70               

  Tổng cộng  4.912,15 2.723,47 580,12   790,68 1.075,27 2.385,78 183,30     2.202,48 3.277,75 80,30 80,30 0,00 

1 Cây lúa 4.441,55 2.457,15 399,22   753,32 1.027,21 2.181,50 176,60     2.004,90 3.032,11 80,30 80,30 0,00 

2 Cây màu 273,02 266,32 180,90   37,36 48,06 6,70 6,70     0,00 48,06 0,00 0,00 0,00 

3 Thủy sản 197,58 0,00 0,00   0,00 0,00 197,58 0,00     197,58 197,58 0,00 0,00 0,00 
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